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TÓM TẮT 
Bài viết được thực hiện nhằm tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến các 
loại hình nuôi trồng thuỷ sản của huyện Năm Căn làm cơ sở đề xuất 
giải pháp giảm thiểu sự tác động, hướng đến phát triển nông nghiệp 
bền vững. Với 90 hộ dân và 30 cán bộ quản lý nông nghiệp được khảo 
sát nhằm tìm hiểu các yếu tố tác động đến ba loại hình nuôi trồng thuỷ 
sản. Sau đó, 30 chuyên gia được tham vấn để xác định mức độ ảnh 
hưởng của các yếu tố bằng phương pháp đánh giá đa tiêu chí. Kết quả 
cho thấy, các yếu tố về thời tiết, lợi nhuận, thổ nhưỡng, nguồn vốn 
nông hộ, chi phí đầu tư, hiệu quả đồng vốn là những yếu tố ảnh hưởng 
chính. Qua đó, các giải pháp như: cải tạo đất, hoàn thiện hệ thống 
thuỷ lợi, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, quản lý chất lượng và giá 
vật tư, tập huấn khoa học kỹ thuật và chính sách hỗ trợ vay vốn cho 
nuôi trồng thuỷ sản được đề xuất nhằm khuyến cáo cho người dân 
quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên đất hợp lý. 

Từ khóa: Đánh giá đa tiêu chí, huyện Năm Căn, nuôi trồng thuỷ 
sản, yếu tố ảnh hưởng 

ABSTRACT 
The article aims to identify factors affecting aquaculture types in 
Nam Can district, which is the basis for proposing solutions to 
reduce the impact, towards sustainable agricultural development. 
90 farmers and 30 agricultural managers in the communes of Nam 
Can district were surveyed to find out the factors affecting three 
aquaculture types. Afterwards, 30 experts were consulted to 
determine the level of influence of the factors by multi-criteria 
evaluation methods. The results showed that factors such as 
weather, profit, soil, household capital, investment costs, and 
capital efficiency were the main influencing factors. Thereby, 
solutions about soil improvement, irrigation system improvement, 
production chain construction, quality and price management of 
materials, scientific and technical training and loan support 
policies for aquaculture were proposed to advise farmers to 
manage, exploit and use land resources reasonably. 
Keywords: Aquacultural, influencing factors, Nam Can district, 
multi-criteria evaluation 
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1. GIỚI THIỆU 

Năm Căn là một huyện thuộc tỉnh Cà Mau với 
diện tích đất tự nhiên trên toàn địa bàn huyện khoảng 
49.085,48 ha. Phần lớn diện tích của huyện thuộc 
dạng đất ngập nước, xâm nhập mặn diễn ra thường 
xuyên và ngày càng phức tạp cùng với sự tác động 
của điều kiện thổ nhưỡng như đất bị nhiễm mặn, 
phèn, nắng nóng kéo dài trong thời gian gần đây đã 
làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất nông nghiệp 
(SXNN). Các loại hình sử dụng đất nông nghiệp trên 
địa bàn huyện chủ yếu là lúa 1 vụ, rau màu, nuôi 
trồng thủy sản (NTTS) (tôm thâm canh, tôm quảng 
canh, tôm-rừng) và cua đều phù hợp với điều kiện 
tự nhiên. Mặc dù SXNN đem lại hiệu quả kinh tế 
cao, góp phần cải thiện đời sống của người dân. Tuy 
nhiên, người dân cũng gặp không ít khó khăn do 
thiếu kỹ thuật canh tác; thời tiết và khí hậu thay đổi 
bất thường, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và 
NTTS diễn biến phức tạp; giá cả vật tư đầu vào cho 
sản xuất và nuôi trồng liên tục tăng cao (Department 
of Agriculture and Rural Development Nam Can 
district, 2023). Đặc biệt, trong những năm gần đây 
tình trạng xâm nhập mặn lấn sâu, khô hạn kéo dài, 
mưa trái mùa, nước biển dâng, sự gia tăng độc chất 
phèn và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã tác động 
nặng nề đến SXNN trên địa bàn huyện. Các loại hình 
sản xuất chủ lực của huyện như: nuôi tôm, cua, nuôi 
sò huyết đều bị thiệt hại do khô hạn và xâm nhập 
mặn. Từ những vấn đề trên, việc tìm hiểu các yếu tố 
tác động và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tác 
động đến quá trình sản xuất của các loại hình NTTS 
làm cơ sở đề xuất các giải pháp khắc phục và nâng 
cao hiệu quả canh tác cho người dân, hướng đến sử 
dụng và khai thác tài nguyên đất hợp lý, phát huy 
được tiềm năng sẵn có của huyện là rất cần thiết. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  
2.1. Phương pháp thu thập số liệu 

Các số liệu thứ cấp được thu thập bao gồm: các 
báo cáo về tình hình SXNN; các số liệu thống kê, 
kiểm kê đất đai và niên giám thống kê trong giai 
đoạn từ năm 2016 đến năm 2023 và bản đồ hiện 
trạng sử dụng đất của huyện được thu thập tại Uỷ 
ban nhân dân huyện Năm Căn. 

Bên cạnh đó, để xác định được các yếu tố cấp 1 
và cấp 2 tác động đến quá trình sản xuất của các loại 
hình NTTS của huyện Năm Căn, 90 người dân trực 
tiếp sản xuất được tham vấn ngẫu nhiên bằng phiếu 
hỏi bán cấu trúc (30 hộ dân/mô hình NTTS, số phiếu 
được phân bố đều cho các xã và thị trấn có mô hình 
canh tác thuộc khu vực nghiên cứu nhằm đảm bảo 
tính đại diện cho từng mô hình) theo nguyên tắc cỡ 

mẫu nhỏ nhất (Thomson & Emery, 2014) và 30 cán 
bộ quản lý nông nghiệp cấp huyện, xã và thị trấn 
thuộc huyện Năm Căn cũng được tham vấn. Hơn 
nữa qua quá trình tham vấn, những tồn tại, hạn chế 
và khó khăn trong quá trình sản xuất cũng được tìm 
hiểu nhằm làm cơ sở đề xuất các giải pháp mang tính 
thực tiễn tại địa phương. 

Từ các yếu tố cấp 1 và cấp 2 tác động đến quá 
trình NTTS của các mô hình đã được xác định thông 
qua việc tham vấn người dân và cán bộ quản lý lần 
1, 30 chuyên gia là nhà quản lý và người dân (10 
chuyên gia/mô hình) được tiến hành tham vấn lần 2 
bằng bảng so sánh cặp của các yếu tố cấp 1 và yếu 
tố cấp 2 nhằm xác định mức độ ảnh hưởng của từng 
yếu tố tác động đến các mô hình NTTS trên địa bàn 
huyện. 

2.2. Phương pháp phân tích tầng bậc và 
quyết định nhóm (AHP-GDM) 

Phương pháp phân tích tầng bậc và quyết định 
nhóm được sử dụng trong nghiên cứu nhằm xác định 
các yếu tố cấp 1 và cấp 2 tác động đến các loại hình 
nuôi trồng thuỷ sản, cũng như xây dựng nên bảng so 
sánh cặp giữa các yếu tố làm cơ sở xác định mức độ 
tác động của các yếu tố đến từng mô hình NTTS của 
huyện Năm Căn. Phương pháp đánh giá đa tiêu chí 
có bốn bước cơ bản trong việc xây dựng mô hình theo 
phương pháp AHP (Saaty, 1980) bao gồm: (1) phân 
tích và thiết lập sơ đồ thứ bậc, (2) tính toán các mức 
độ ưu tiên, (3) tổng hợp và (4) đo lường sự nhất quán 
(Hình 1). Mục đích là để bảo đảm các ưu tiên sắp xếp 
ban đầu đã được thống nhất. Trong đó, sự đo lường 
tỷ số nhất quán được tính theo công thức (1): 

CICR
RI

=
          (1) 

Trong đó: CR là tỷ số nhất quán, 

CI là chỉ số nhất quán (Consistency Index), 

RI là chỉ số ngẫu nhiên (Random Index). 

Để tính được chỉ số nhất quán (CI), chỉ số đo 
lượng mức độ chênh lệch hướng nhất quán được xác 
định theo công thức (2) và chỉ số ngẫu nhiên được 
thể hiện qua Bảng 1. 

       (2) 

Trong đó: λmax là giá trị riêng của ma trận so 
sánh, 

n là số nhân tố (tiêu chí). 

max

1
nCI

n
λ −

=
−
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Giá trị riêng của ma trận so sánh được tính theo 
công thức (3): 

        (3) 

Bảng 1. Chỉ số ngẫu nhiên ứng với số nhân tố (RI) 
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
RI 0,00 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 
(Nguồn: Saaty, 1980) 

 
Hình 1. Quy trình AHP-GDM trong xác định 

trọng số (Nguồn: Lu et al., 2007) 

Phương pháp AHP đo lường sự nhất quán thông 
qua tỷ số nhất quán (CR), khi giá trị CR được tính 
toán cho kết quả ≤10% nghĩa là có thể chấp nhận 
được và là bộ trọng số cần tìm, trái lại nếu kết quả 
CR>10% thì cần phải kiểm tra, thẩm định lại các 
bước thực hiện hoặc hiệu chỉnh các thang điểm. Qua 
tỷ số nhất quán (CR), 09 chuyên gia có tỷ số nhất 
quán CR≤10% được chọn để thực hiện đánh giá các 
mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến các 
mô hình NTTS của huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau. 
Với tổng mức độ tác động của các yếu tố được tính 
toán theo công thức (4): 

W = W1*W2     (4) 

Trong đó: W là trọng số toàn cục của yếu tố ảnh 
hưởng, 

W1: yếu tố cấp 1, 

W2: yếu tố cấp 2. 

2.3. Phương pháp đề xuất giải pháp nâng cao 
hiệu quả nuôi trồng thuỷ sản tại huyện 
Năm Căn 

Các giải pháp khắc phục yếu tố tác động đến 
NTTS tại huyện Năm Căn nhằm nâng cao hiệu quả 
nuôi trồng thuỷ sản được đề xuất từ một số cơ sở 
như sau: 

− Dựa trên yếu tố và mức độ ảnh hưởng của 
các yếu tố đến các loại hình NTTS. 

− Những tồn tại, hạn chế trong quá trình NTTS 
thông qua kết quả tham vấn ý kiến cán bộ quản lý và 
người dân. 

− Các giải pháp từ đề xuất của cán bộ quản lý 
nông nghiệp, người dân trực tiếp canh tác NTTS. 

− Các giải pháp đã được các nghiên cứu khác 
công bố tại những nơi có điều kiện tương đồng với 
vùng nghiên cứu. 

Từ những cơ sở trên, các giải pháp được xây 
dựng và đề xuất trong nghiên cứu nhằm khắc phục 
những yếu tố ảnh hưởng đến NTTS và nâng cao hiệu 
quả sử dụng đất cho huyện Năm Căn trong thời gian 
tới mang tính thực tiễn tại địa phương. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Thực trạng sản xuất nông nghiệp năm 

2023 tại huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau  

Kết quả thống kê đất đai của huyện Năm Căn 
cho thấy, đến năm 2023 diện tích đất nông nghiệp 
của huyện là 41.159 ha, chiếm tỷ lệ 83,9% diện tích 
đất tự nhiên của huyện (Hình 2), đất phi nông nghiệp 
là 12,01 ha (khoảng 6.164 ha), đất chưa sử dụng là 
3,6% (khoảng 1.763 ha). Trong đó, có các loại đất 
chính bao gồm: đất trồng cây hàng năm, đất trồng 
cây lâu năm, đất lâm nghiệp và NTTS. 

 
Hình 2. Cơ cấu sử dụng đất năm 2023 huyện 

Năm Căn, tỉnh Cà Mau 

Diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn huyện 
Năm Căn chủ yếu là đất NTTS với 22.801 ha, chiếm 
khoảng 55,0% diện tích nông nghiệp. Diện tích đất 
nông nghiệp còn lại được sử dụng vào một số loại 

max
'1 i

i

w
n w

λ = ∑
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hình khác chủ yếu như: đất lâm nghiệp (rừng phòng 
hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất) và đất cây hàng 
năm khác. Các loại hình NTTS trên địa bàn huyện 
Năm Căn chủ yếu với ba loại hình chính là tôm 
quảng canh, tôm thâm canh và tôm-rừng. Trong đó 
ở loại hình NTTS tôm quảng canh và tôm-rừng, 
người dân còn kết hợp nuôi với các loại thuỷ sản 
khác như cá, cua, sò huyết và hàu lồng (Department 
of Agriculture and Rural Development Nam Can 
district, 2023). Đất nuôi tôm quảng canh có diện tích 
phân bố chiếm nhiều nhất (Hình 3), việc phân bố 
vùng sản xuất của mô hình canh tác này tập trung 
chủ yếu tại các xã như Đất Mới, Hiệp Tùng, Hàm 
Rồng, Hàng Vịnh và Thị trấn Năm Căn (Hình 4). Kế 
đến là mô hình tôm-rừng, đây là loại hình nuôi tôm 
kết hợp dưới tán rừng nhằm mang lại hiệu quả về 
kinh tế và đảm bảo vấn đề môi trường, mang đặc 
tính sinh thái của rừng ngập mặn, mô hình tôm-rừng 
được phân bố tập trung chủ yếu tại xã Tam Giang, 
Tam Giang Đông và Lâm Hải. Đất nuôi tôm thâm 
canh chiếm diện tích ít nhất trong nhóm đất NTTS 
(khoảng 551 ha), diện tích loại hình này phân bố rải 
rác tại các xã như Hàm Rồng, Đất Mới và  
Hàng Vịnh. 

Bên cạnh các loại hình NTTS, diện tích trồng cây 
hàng năm khác chiếm tỷ lệ rất thấp, chủ yếu là các 
loại rau màu như: đậu bắp, chuối, ... Đây là mô hình 
sản xuất mang tính bền vững, vốn đầu tư ít nhưng 
mang lại hiệu quả kinh tế cao. Song vì đây không 
phải là thế mạnh truyền thống của huyện Năm Căn 
nên không được chú trọng nhân rộng và phát triển. 
Hơn nữa, trong nhóm đất SXNN, diện tích đất trồng 
cây lâu năm chiếm tỷ lệ rất thấp (khoảng 0,29% diện 

tích đất SXNN của huyện), các loại cây lâu năm 
được trồng trên địa bàn huyện chủ yếu là dừa, ổi, 
xoài, thanh long. 

 
Hình 3. Diện tích các loại hình nuôi trồng thuỷ 

sản năm 2023 của huyện Năm Căn 

Tóm lại, quá trình NTTS của huyện Năm Căn 
chủ yếu theo 03 mô hình là nuôi tôm quảng canh, 
nuôi tôm thâm canh và mô hình tôm-rừng. Địa hình 
huyện Năm Căn tương đối bằng phẳng nhưng bị chia 
cắt bởi hệ thống sông, kênh, rạch chằng chịt, nhiều 
sông rộng, thường xuyên ngập triều. Đây là tiềm 
năng cho SXNN và có lợi thế về NTTS. Tuy nhiên, 
trong quá trình sản xuất hiện tại, địa hình bị tác động 
bởi những yếu tố về thời tiết thay đổi bất thường, 
hạn hán, nắng nóng kéo dài, mâu thuẫn trong sản 
xuất giữa các loại hình NTTS. Ngoài ra, tình hình 
xâm nhập mặn cũng ảnh hưởng đến hiệu quả sản 
xuất của các kiểu sử dụng như: sự điều tiết nguồn 
nước mặn để phục vụ cho người dân sản xuất của hệ 
thống công trình cống, đập và hệ thống ô bao của 
tiểu vùng sản xuất. 

 
 

Hình 4. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp năm 2023 của huyện Năm Căn
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3.2. Yếu tố và mức độ ảnh hưởng của các yếu 
tố đến các loại hình nuôi trồng thủy sản 
tại huyện Năm Căn 

− Yếu tố tác động đến các loại hình nuôi trồng 
thủy sản của huyện Năm Căn: Qua kết quả tham vấn 
ý kiến của cán bộ quản lý nông nghiệp tại các xã, thị 

trấn và huyện Năm Căn cũng như phỏng vấn người 
dân trực tiếp canh tác nông nghiệp của ba mô hình 
NTTS đã xác định được bốn yếu tố cấp 1 bao gồm: 
yếu tố về tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường 
cùng với 16 yếu tố cấp 2 ảnh hưởng đến các mô hình 
canh tác nông nghiệp tại huyện Năm Căn (Bảng 2). 

Bảng 2. Các yếu tố tác động đến các loại hình nuôi trồng thủy sản tại huyện Năm Căn 

STT Yếu tố cấp 1 STT Yếu tố cấp 2 Tôm quảng 
canh 

Tôm thâm 
canh 

Tôm 
rừng 

1 Tự nhiên 

1 Thời tiết bất thường x x x 
2 Thổ nhưỡng x x x 
3 Thời gian mặn x x x 
4 Độ mặn x x x 

2 Kinh tế 

5 Lợi nhuận x x x 
6 Chi phí đầu tư x x x 
7 Hiệu quả đồng vốn x x x 
8 Thị trường tiêu thụ x x x 
9 Giá bán x x x 

3 Xã hội 

10 Nguồn vốn nông hộ x x x 
11 Kỹ thuật canh tác x x x 
12 Chính sách hỗ trợ của nhà nước x x x 
13 Nguồn lao động x x x 

4 Môi trường 
14 Dịch bệnh gia tăng x x x 
15 Chất lượng nguồn nước x x x 
16 Đất đai bị suy thoái x x x 

Đối với nuôi tôm quảng canh: Theo các chuyên 
gia là nhà quản lý nông nghiệp và người dân trực 
tiếp canh tác, yếu tố tự nhiên là tiền đề của mô hình. 
Trong đó, yếu tố thổ nhưỡng sẽ ảnh hưởng đến quy 
mô, cơ cấu, năng suất. Đất không bị nhiễm mặn sẽ 
thích hợp mô hình nuôi tôm quảng canh. Ngày nay, 
do thời tiết bất thường gây thất thoát, giảm năng suất 
đến mô hình sản xuất, những cơn mưa lớn kết hợp 
triều cường dẫn đến tình trạng ngập lụt cục bộ. Bên 
cạnh đó, các yếu tố thời tiết như mùa mưa đến trễ, 
nhiệt độ cao hay mực nước triều thấp ảnh hưởng lớn 
đến tôm nuôi do thiếu nguồn nước ngọt làm độ mặn 
và độ kiềm gia tăng, nhiệt độ biến động lớn giữa 
ngày và đêm, tình trạng xâm nhập mặn và xì phèn 
do nắng nóng kéo dài gây ảnh hưởng lớn đến năng 
suất. Tiếp đến, xét về yếu tố kinh tế, lợi nhuận được 
ưu tiên hàng đầu, tiếp theo đó là yếu tố hiệu quả 
đồng vốn do mô hình tôm quảng canh có chi phí khá 
thấp, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân, 
thị trường và giá bán tôm đang được sự hỗ trợ tích 
cực từ các doanh nghiệp, đây là yếu tố được sự quan 
tâm nhiều từ nông dân và nhà quản lý bởi vì khi chọn 
mô hình SXNN của người dân của huyện Năm Căn 
thường quan tâm đến lợi nhuận mang lại từ việc 
canh tác mô hình đó, thị trường tiêu thụ có ổn định 
hay không, sản xuất có bán sản phẩm được hay 
không. Bên cạnh đó, thị trường tiêu thụ nông sản 

cũng là một trong những vấn đề ảnh hưởng đến hiệu 
quả kinh tế của mô hình canh tác, thị trường tiêu thụ 
tương đối ổn định. Tuy nhiên, giá bán sản phẩm 
nông nghiệp luôn biến động mạnh bởi các thương 
lái thu mua vào chính vụ sẽ giảm giá sản phẩm 
xuống thấp. Xét đến nhóm yếu tố về xã hội, các 
chuyên gia cho rằng huyện Năm Căn là vùng SXNN 
là chủ yếu và có nguồn lao động phục vụ cho canh 
tác nông nghiệp dồi dào, nguồn vốn nông hộ vẫn ở 
mức ưu tiên cao do người dân thường quan tâm đến 
chi phí phải bỏ ra. Kỹ thuật canh tác vẫn được ưu 
tiên, mặc dù người dân có kinh nghiệm canh tác 
nhưng cần chuyển giao thêm kỹ thuật tiên tiến. Bên 
cạnh đó, chi phí sản xuất ngày càng cao bởi giá vật 
tư nông nghiệp ngày càng tăng lên và chất lượng vật 
tư nông nghiệp trong thời gian gần đây chưa đảm 
bảo chất lượng theo nhãn hiệu đã được công bố. Từ 
đó, nó làm tăng chi phí cho quá trình SXNN, gây 
thiếu hụt nguồn vốn và kỹ thuật canh tác lạc hậu 
cũng gây nên sự ảnh hưởng đến đời sống của người 
dân. Vì thế, địa phương cần có các chính sách hỗ trợ 
như vốn và mở các lớp tập huấn kỹ thuật cho người 
dân. Cuối cùng, xét về yếu tố môi trường, hiện nay 
đất đai bị suy thoái vẫn ở mức ưu tiên cao do môi 
trường sinh thái trong NTTS thường được quan tâm, 
nhất là chất lượng đất và nước, dịch bệnh có xu 
hướng gia tăng thường do hệ thống nuôi quảng canh 
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cải tiến thả tôm quanh năm. Bên cạnh đó, tình trạng 
dịch bệnh ngày càng gia tăng trên các mô hình sản 
xuất. Đặc biệt tình trạng sử dụng phân bón hoá học 
và thuốc bảo vệ thực vật gia tăng làm ảnh hưởng đến 
môi trường đất gây ra tình trạng biến đổi về chất đất. 

Đối với nuôi tôm thâm canh: Mô hình tôm thâm 
canh là mô hình tối đa hóa lợi nhuận thông qua việc 
sử dụng hệ thống trang thiết bị đảm bảo môi trường 
ao nuôi tốt nhất và theo các chuyên gia là nhà quản 
lý nông nghiệp và người dân trực tiếp canh tác cho 
rằng bốn yếu tố sẽ ảnh hưởng đến việc nuôi tôm siêu 
thâm canh của người dân bao gồm: điều kiện tự 
nhiên, kinh tế, xã hội và cả yếu tố về môi trường. 
Đối với mô hình này yếu tố kinh tế đạt mức ưu tiên 
hàng đầu, mô hình nuôi tôm siêu thâm canh sẽ mang 
lại lợi nhuận nhiều hơn các mô hình khác cho nên 
yếu tố lợi nhuận được ưu tiên hàng đầu, chi phí đầu 
tư, yếu tố lợi nhuận do chi phí sản xuất lớn gồm tài 
sản cố định và chi phí biến đổi hàng năm. Cũng 
giống như mô hình nuôi tôm khác, giá bán và thị 
trường tiêu thụ thiếu do không chủ động được thị 
trường tiêu thụ từ các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, 
ngày nay kinh tế được nhiều người quan tâm đến, vì 
khi chọn các mô hình SXNN của người dân thường 
quan tâm đến lợi nhuận của mô hình canh tác đó bởi 
lợi nhuận giúp họ mang lại hiệu quả kinh tế và nâng 
cao đời sống, có nguồn vốn tái đầu tư sản xuất. Đặc 
biệt, mô hình này mang lại hiệu quả kinh tế cao, thị 
trường tiêu thụ rộng lớn. Tuy nhiên, trong quá trình 
sản xuất chi phí đầu tư là khá cao do chi phí xử lý, 
cải tạo ao vuông trước khi thả. Mặt khác, giá bán 
con giống ngày càng tăng, từ đó tác động đến hiệu 
quả kinh tế của các mô hình canh tác. Tiếp đến, là 
yếu tố tự nhiên bao gồm các vấn đề về thổ nhưỡng, 
thời tiết thất thường, thời gian mặn, độ mặn, khả 
năng xâm nhập mặn, ngập cục bộ và cả sự ảnh 
hưởng của phèn. Đất ở huyện Năm Căn được phân 
thành 02 nhóm chính là đất phèn và đất mặn, điều 
kiện này thích hợp cho các mô hình nuôi thủy sản, 
song cần phải xử lý và cải tạo đất để nâng cao hiệu 
quả trong sản xuất. Trong thời gian gần đây, hiện 
tượng biến đổi khí hậu đang là áp lực lớn đối với 
ngành thủy sản, các vấn đề về xâm nhập mặn ngày 
càng khắc nghiệt hơn do biến đổi khí hậu, mặc dù 
vậy huyện cũng có các giải pháp về đê điều và thủy 
lợi nên có thể chủ động được các giải pháp ứng phó 
do tình trạng biến đổi khí hậu dẫn đến sự thay đổi về 
thời tiết như mưa thất thường, nắng nóng và khô hạn 
kéo dài dẫn đến tình trạng xâm nhập mặn lấn sâu, 
mưa trái mùa cũng dẫn đến xì phèn do nắng nóng 
kéo dài và tích tụ lâu ngày khiến độ mặn trong đất 
tăng lên từ việc nuôi thủy sản gây ảnh hưởng lớn đến 
sự sinh trưởng của tôm. Yếu tố về xã hội ảnh hưởng 

chủ yếu là khả năng nguồn vốn nông hộ và kỹ thuật 
canh tác có mức ưu tiên khá cao, đặc biệt là ở nguồn 
vốn của nông hộ, do chi phí đầu tư ban đầu cho mô 
hình nuôi tôm siêu thâm canh rất lớn, cụ thể là mức 
đầu tư ban đầu (tài sản cố định) khoảng 2-3 tỉ đồng 
và chi phí biến đổi bình quân là 1,6 tỉ đồng/ha. Điều 
này gây áp lực khá lớn cho nông hộ. Kỹ thuật canh 
tác có mức độ ưu tiên thấp do kinh nghiệm lâu năm 
của người dân, tuy nhiên cũng cần phải chuyển giao 
kỹ thuật cho người dân. Huyện cũng đã có nhiều 
chính sách hỗ trợ các hộ dân nên mức độ ưu tiên 
không phải ưu tiên hàng đầu. Tập quán canh tác của 
người dân, chính sách hỗ trợ kỹ thuật và giải quyết 
việc làm là những yếu tố ảnh hưởng chính. Hiện nay, 
nguồn lao động phục vụ cho nông nghiệp trên địa 
bàn huyện tương đối dồi dào. Bên cạnh đó, chi phí 
sản xuất ngày càng cao gây thiếu hụt nguồn vốn và 
kỹ thuật canh tác lạc hậu lâu đời gây ảnh hưởng đến 
đời sống của người dân. Từ đó, nó đòi hỏi người sản 
xuất phải đảm bảo được khả năng nguồn vốn đầu tư 
nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất của mô hình canh 
tác. Hơn nữa, chính quyền địa phương cũng cần có 
các chính sách hỗ trợ như: chính sách hỗ trợ vay vốn 
và hỗ trợ đào tạo các lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất 
mới cho người dân. Sau cùng là nhóm yếu tố về môi 
trường, đây là yếu tố được quan tâm thấp nhất trong 
nhóm yếu tố cấp 1, nhưng môi trường vẫn là yếu tố 
được các chuyên gia quan tâm đến do sự ô nhiễm 
của nó, đất đai bị suy thoái có mức độ ưu tiên cao, 
hoạt động NTTS thâm canh sẽ làm nhiễm mặn và 
axít hóa nguồn nước/đất, suy giảm chức năng của 
vùng đất ngập nước, nhất là các cánh rừng ngập 
mặn, lượng đất trong ao nuôi, thời tiết thất thường 
cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến dịch 
bệnh tăng cao. Ngoài ra, tình trạng phân bón hoá học 
và thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng cũng làm ảnh 
hưởng trực tiếp đến môi trường nước, gây ra tình 
trạng biến đổi về nguồn nước dẫn đến nguồn nước 
không đảm bảo cho việc sản xuất, nước bị ô nhiễm 
và dư thừa các chất độc hại trên sản phẩm nông 
nghiệp cũng cần được quan tâm. 

Đối với nuôi tôm-rừng: Theo các chuyên gia là 
nhà quản lý nông nghiệp và người dân trực tiếp canh 
tác cho rằng, yếu tố tự nhiên là yếu tố được các 
chuyên gia đánh giá có sự ảnh hưởng nhiều nhất đến 
loại hình tôm-rừng, kế đến là yếu tố kinh tế, yếu tố 
xã hội và môi trường ít ảnh hưởng. Mô hình tôm-
rừng dễ bị tác động bởi biến đổi khí hậu, nhất là hiện 
tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng và hạn mặn 
kéo dài sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả canh tác của mô 
hình. Thêm vào đó, mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận 
luôn được ưu tiên đối với các hộ dân, tuy nhiên với 
điều kiện tự nhiên đang dần khắc nghiệt, nếu không 
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quan tâm đến điều kiện khí hậu thời tiết trong canh 
tác sẽ gây ra thiệt hại rất lớn đến kinh tế. Yếu tố xã 
hội có mức độ ưu tiên thấp do người dân có tập quán 
nuôi trồng lâu đời về các mô hình. Bên cạnh đó, tình 
trạng xâm nhập mặn và xì phèn do nắng nóng kéo 
dài gây ảnh hưởng lớn đến năng suất, yếu tố kinh tế, 
lợi nhuận được ưu tiên hàng đầu. Tiếp theo đó là yếu 
tố hiệu quả đồng vốn do mô hình có chi phí khá thấp, 
sản xuất thiếu tập trung; hệ thống hạ tầng - kỹ thuật 
(điện, giao thông,..) thiếu đồng bộ; tập quán sản xuất 
nhỏ lẻ và manh mún, thiếu ứng dụng khoa học kỹ 
thuật; chuỗi liên kết giá trị chưa cao; ảnh hưởng của 
biến đổi khí hậu, thời tiết thay đổi thất thường, dịch 
bệnh thường xuyên xảy ra làm cho tình hình sản xuất 
của người dân ngày càng gặp khó khăn hơn. Bên 
cạnh đó, thị trường tiêu thụ nông sản cũng là một 
trong những vấn đề ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế 
của mô hình canh tác, thị trường tiêu thụ tương đối 
ổn định. Xét đến nhóm yếu tố về xã hội, các chuyên 
gia cho rằng huyện Năm Căn là vùng SXNN chủ yếu 
và có nguồn lao động phục vụ cho canh tác nông 
nghiệp dồi dào, nguồn vốn nông hộ vẫn ở mức ưu 
tiên cao do người dân thường quan tâm đến chi phí 
phải bỏ ra. Cuối cùng, yếu tố môi trường được các 
chuyên gia nhận định rằng hiện nay đất đai bị suy 
thoái vẫn ở mức ưu tiên cao, do thường quan tâm 
đến môi trường sinh thái trong NTTS, nhất là chất 
lượng đất và nước. Do mô hình tôm-rừng được xem 
là ít gây ô nhiễm môi trường nước, tuy nhiên khi 
canh tác tôm trong rừng ngập mặn ít nhiều cũng ảnh 
hưởng đến hệ sinh thái nơi đây, có thể gây bùng phát 
dịch bệnh. 

Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tác động đến 
các loại hình sản xuất nông nghiệp của huyện Năm 
Căn: Các yếu tố cấp 1 được xác định ảnh hưởng đến 
ba mô hình NTTS trên địa bàn huyện Năm Căn, tỉnh 
Cà Mau bao gồm về tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi 
trường. Trong đó, yếu tố tự nhiên và kinh tế là hai 
nhóm yếu tố được sự quan tâm nhiều từ các chuyên 
gia. Trái lại, yếu tố về xã hội và môi trường ít được 
quan tâm hơn (Hình 5). Qua đó cho thấy, yếu tố tự 
nhiên tác động nhiều đến mô hình sản xuất tôm-
rừng, tôm quảng canh và mô hình tôm thâm canh có 
trọng số thấp hơn. Các chuyên gia cho rằng, mô hình 
tôm-rừng và tôm quảng canh dễ bị tác động bởi biến 
đổi khí hậu, nhất là hiện tượng thời tiết cực đoan như 
nắng nóng và hạn mặn kéo dài ảnh hưởng đến hiệu 
quả canh tác của mô hình (Nguyen & Vu, 2018; 
Nguyen et al., 2022). Bên cạnh đó đối với mô hình 
tôm thâm canh, yếu tố kinh tế có trọng số cao nhất 
bởi đây là mô hình có chi phí đầu tư cao do chi phí 
trang thiết bị, con giống, lao động và cả hoá chất xử 

lý đảm bảo môi trường ao nuôi tốt nhất nhằm tối đa 
hóa lợi nhuận (Nguyen & Courtney, 2019), do vậy 
mô hình thâm canh đòi hỏi người dân phải đảm bảo 
nguồn vốn cho việc đầu tư sản xuất này. Ngược lại 
với hai yếu tố trên thì yếu tố môi trường ít được quan 
tâm bởi các chuyên gia. Họ cho rằng mô hình tôm-
rừng và tôm quảng canh được xem là ít gây ô nhiễm 
môi trường nước (Bui & Ha, 2008; Pham et al., 
2013). Mặc dù các chuyên gia đánh giá mức độ tác 
động của mô hình nuôi tôm thâm canh thấp nhưng 
trong thực tế việc sản xuất người dân sử dụng hóa 
chất, vi sinh, kháng sinh, thức ăn thừa và bùn thải có 
tác động xấu đến môi trường xung quanh (Tien et 
al., 2024; Luong, 2023). 

 
Hình 5. Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố cấp 1 
tác động đến các loại hình nuôi trồng thuỷ sản 

tại huyện Năm Căn 

Kết quả được thể hiện ở Hình 6 cho thấy mức độ 
ảnh hưởng của các yếu tố cấp 2 tác động đến các loại 
hình NTTS của huyện Năm Căn. Đối với yếu tố về 
tự nhiên, các chuyên gia quan tâm nhiều đến yếu tố 
thời tiết, kế đến là yếu tố thổ nhưỡng, thời gian mặn 
và độ mặn (Hình 6a) cho các mô hình canh tác. Các 
chuyên gia cho rằng, các vấn đề biến đổi khí hậu 
trong những năm gần đây đã gây ảnh hưởng nặng nề 
đến quá trình canh tác nông nghiệp của huyện như 
nắng nóng kéo dài dẫn đến nồng độ mặn trong ao 
nuôi tăng lên gây ra tình trạng tôm chết, dịch bệnh 
tăng cao gây thiệt hại đến hiệu quả kinh tế (Le et al., 
2015; Luong & Phan, 2015; Le et al., 2016; Nguyen 
et al., 2022a). Bên cạnh đó, yếu tố thổ nhưỡng cũng 
không kém phần quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp 
đến khả năng giữ nước, sinh trưởng và phát triển của 
các mô hình như tình trạng đất bị nhiễm phèn, thiếu 
dinh dưỡng. Độ mặn và thời gian mặn tuy có mức 
ảnh hưởng thấp hơn nhưng cũng cần quan tâm đến 
việc tăng cường hệ thống thủy lợi, bởi hiện nay hạ 
tầng thủy lợi của huyện vẫn chưa được đầu tư đúng 
mức ảnh hưởng đến khả năng phát triển của các mô 
hình canh tác hiện tại. 
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Hình 6. Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố cấp 2 về tự nhiên (a), kinh tế (b), xã hội (c) và môi trường 

(d) tác động đến sản xuất các loại hình nuôi trồng thủy sản tại huyện Năm Căn 

Đối với các yếu tố về kinh tế, kết quả được biểu 
hiện ở Hình 6b cho thấy đối với các mô hình canh 
tác trên địa bàn huyện, các chuyên gia quan tâm 
nhiều đến lợi nhuận bởi nó là điều kiện cơ bản để 
người dân có thể tái đầu tư cho việc sản xuất. Trên 
thực tế, trong thời gian qua, nhiều hộ nông dân canh 
tác các mô hình nuôi tôm thâm canh không mang lại 
hiệu quả dẫn đến không thể tái đầu tư cho mô hình 
canh tác (Le, 2023). Bên cạnh đó, yếu tố về chi phí 
đầu tư cũng được quan tâm nhiều từ mô hình nuôi 
tôm thâm canh và tôm quảng canh bởi chi phí đầu 
tư cho mô hình canh tác này nhiều, từ chi phí cố định 
và chi phí biến đổi hàng năm cho việc đầu tư về con 
giống, trang thiết bị phục vụ ao nuôi và cả chi phí 
thuê nhân công lao động (Le, 2020). Do vậy, điều 
này cũng gây áp lực cho các nông hộ, những nông 
hộ có đủ nguồn lực kinh tế thì mới thực hiện đầu tư 
cho việc nuôi tôm thâm canh (Nguyen, 2016). Các 
yếu tố về thị trường tiêu thụ và giá bán sản phẩm 
hầu như ít ảnh hưởng đến quá trình SXNN của người 
dân cho cả ba kiểu sử dụng NTTS, các chuyên gia 
cho rằng việc mua bán sản phẩm thuỷ sản khi thu 
hoạch rất dễ dàng, có thương lái hoặc công ty thu 
mua đến tận nhà và giá cả phụ thuộc vào thị trường 
xuất khẩu chung và kích cỡ sản phẩm thu hoạch (Le 
et al., 2021; Nguyen & Nguyen, 2022). 

Đối với các yếu tố về xã hội tác động đến quá 
trình NTTS tại huyện Năm Căn thì nguồn vốn nông 
hộ có mức tác động nhiều nhất, kế đến là các yếu tố 
về kỹ thuật canh tác, chính sách hỗ trợ của Nhà nước 
và nguồn lao động ít được quan tâm (Hình 6c) bởi 
đối với sản xuất tôm thâm canh thì chi phí đầu tư 
cho trang thiết bị vật tư, con giống và các chi phí 
phát sinh khác rất cao, nếu nguồn vốn của nông hộ 
không đảm bảo được thì rất khó triển khai sản xuất 
(Bui & Nguyen, 2010). Bên cạnh đó, hầu hết các loại 
hình NTTS để đạt được hiệu quả cao đòi hỏi người 
nuôi phải hiểu và nắm được các kỹ thuật canh tác, 
đặc biệt đối với NTTS (Le et al., 2021a; Nguyen & 
Nguyen, 2022). Mặc dù, trong điều kiện thực tiễn tại 
địa phương đối với mô hình NTTS được thực hiện 
theo xu hướng “cha truyền con nối”. Tuy nhiên, việc 
áp dụng các biện pháp kỹ thuật mới luôn được chú 
trọng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, đặc biệt đối 
với mô hình nuôi tôm thâm canh (Nguyen et al., 
2022a). Trái lại, khi kỹ thuật phát triển trong SXNN 
nói chung và NTTS nói riêng, máy móc và các trang 
thiết bị dần được thay thế cho nguồn lao động. Các 
chuyên gia cho rằng, đối với NTTS nguồn lao động 
chủ yếu tập trung vào thời gian thu hoạch hoặc đối 
với những hộ nuôi có diện tích canh tác lớn thì cần 
thuê thêm 1-2 nhân công lao động phụ giúp, do vậy 
yếu tố này ít tác động. Ngoài ra, yếu tố về chính sách 
hỗ trợ của Nhà nước cũng ít được quan tâm bởi trong 

a) b) 

d) c) 
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NTTS chủ yếu sự hỗ trợ về nguồn vốn đầu tư ban 
đầu mà trong thực tế người dân tự vay vốn sản xuất 
từ ngân hàng và hầu như chưa tiếp cận được với các 
nguồn vốn ưu đãi cho SXNN (Le et al., 2012; 
Nguyen & Nguyen, 2022). 

Đối với các yếu tố về môi trường tác động đến 
các loại hình NTTS được xác định bao gồm: yếu tố 
về đất đai bị suy thoái, chất lượng nguồn nước và 
dịch bệnh gia tăng. Trong đó, đối với mô hình tôm-
rừng thì chất lượng nguồn nước là yếu tố ảnh hưởng 
nhiều, kế đến là đất đai bị suy thoái và yếu tố dịch 
bệnh gia tăng ít tác động (Hình 6d) bởi mô hình tôm-
rừng sản xuất chủ yếu dựa vào tự nhiên, ít tác động 
về kỹ thuật nên nguồn nước và đất đai là những yếu 
tố đầu vào quan trọng tác động đến năng suất và chất 
lượng của sản phẩm thuỷ sản, nếu nguồn nước bị ô 
nhiễm hay đất đai bị nhiễm phèn, thoái hoá dễ dẫn 
đến tình trạng tôm chết, ảnh hưởng đến hệ sinh thái 
nơi đây và có thể gây bùn phát dịch bệnh, giảm hiệu 
quả kinh tế của mô hình (Hoq, 1999; Karim, 2006). 
Tuy nhiên, đối với mô hình tôm thâm canh, yếu tố 
đất đai bị suy thoái có mức độ ảnh hưởng nhiều nhất, 
kế đến là chất lượng nguồn nước và yếu tố dịch bệnh 
gia tăng có trọng số thấp bởi khi nuôi tôm thâm canh 
việc xử lý ao nuôi rất thận trọng. Đối với những ao 
nuôi bị suy thoái sẽ dễ gây ra tình trạng tôm chết làm 
mất nguồn thu và chi phí đầu tư của người dân. Bên 
cạnh đó, việc nuôi tôm thâm canh cũng tác động xấu 
lại môi trường như làm nhiễm mặn và a-xit hóa 
nguồn nước/đất, suy giảm chức năng của vùng đất 
ngập nước, nhất là các cánh rừng ngập mặn (Luong, 
2023). Thêm vào đó, mặc dù nguồn nước đưa vào 
ao nuôi đã được xử lý nhằm khử vi khuẩn. Tuy 

nhiên, trong quá trình nuôi, việc tiếp nước liên tục 
dễ dẫn đến tình trạng ao nuôi bị sốc nguồn nước, hơn 
nữa việc sử dụng nguồn nước đầu vào cùng chung 
hệ thống sông, rạch cũng dễ dàng gây ra sự lây lan 
dịch bệnh (Nguyen et al., 2022b). Riêng đối với nuôi 
tôm quảng canh, kết quả khảo sát cho thấy đất đai 
cũng giữ vị trí quan trọng cao nhất, kế đến là dịch 
bệnh gia tăng và chất lượng nguồn nước có sự ảnh 
hưởng thấp. Các chuyên gia cho rằng, đất đai là yếu 
tố đầu vào quan trọng nhất trong canh tác các loại 
hình sử dụng đất nông nghiệp, nếu đất đai không tốt 
thì năng suất cây trồng và vật nuôi không đạt được 
hiệu quả cao. Hơn nữa, đối với địa bàn huyện Năm 
Căn, tình trạng đất đai bị nhiễm phèn tương đối 
nhiều nên đã tác động làm giảm hiệu quả sản xuất 
của các loại hình canh tác. Dịch bệnh gia tăng là do 
quá trình nuôi tôm của mô hình canh tác này người 
dân không kiểm tra yếu tố đầu vào của con giống, 
chủ yếu đến trại sản xuất mua về và thả vào ao, 
không thông qua kiểm định chất lượng nên gây nên 
dịch bệnh trong ao nuôi (Cao et al., 2014). Ngoài ra, 
do tập quán canh tác của người dân thường thả tôm 
theo dạng “gối đầu” (cách từ 1 đến 2 tháng thả tôm 
giống vào ao nuôi) nên nếu con giống bị nhiễm bệnh 
sẽ lây lan cho cả ao nuôi dẫn đến tình trạng tôm chết 
hàng loạt ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế nông hộ 
(Le & Vo, 2018). Bên cạnh đó, yếu tố nguồn nước 
cũng tác động đến quá trình nuôi tôm quảng canh 
mặc dù mô hình canh tác này không thường xuyên 
thay đổi nước trong ao nuôi. Tuy nhiên, khi đến mùa 
vụ thu hoạch (thu hoạch theo con nước ngày 15 hoặc 
30/âm lịch hàng tháng) thì việc sử dụng nguồn nước 
chung của sông rạch cũng dễ bị lây nhiễm dịch bệnh 
(Vo et al., 2019). 

 
Hình 7. Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tác động đến các loại hình nuôi trồng thuỷ sản của huyện 

Năm Căn
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Tóm lại, các yếu tố tác động đến các loại hình 
NTTS tại huyện Năm Căn chủ yếu là yếu tố về thời 
tiết thay đổi bất thường, lợi nhuận, thổ nhưỡng, 
nguồn vốn nông hộ, hiệu quả đồng vốn, thời gian 
mặn và chi phí đầu tư (Hình 7). 

3.3. Giải pháp cho phát triển nuôi trồng thủy 
sản của huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau 

Từ các yếu tố tác động đến hiệu quả canh tác của 
các loại hình NTTS trên địa bàn huyện Năm Căn, 
tỉnh Cà Mau. Để khắc phục những yếu tố hạn chế 
nhằm giảm thiểu mức độ tác động, gia tăng hiệu quả 
kinh tế nông hộ, hiệu quả sử dụng đất, phát triển bền 
vững và thích ứng với sự thay đổi của khí hậu, một 
số giải pháp chính đã được đề xuất như Bảng 3. 

Kết quả thể hiện ở Bảng 3 cho thấy, có 13 giải 
pháp để khắc phục các yếu tố hạn chế về tự nhiên, 
kinh tế, xã hội và môi trường tác động đến ba loại 
hình nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn huyện Năm 
Căn. Trong đó, các giải pháp chủ yếu cần thực hiện 
như việc triển khai cập nhật và chỉnh lý lại bản đồ 
thổ nhưỡng nhằm định hướng cho người dân sử 
dụng đất một cách hiệu quả, có những giải pháp cải 
tạo đất cho phù hợp với sự phát triển của từng loại 

hình nuôi trồng thuỷ sản.  Bên cạnh đó, giải pháp về 
hạ tầng thuỷ lợi cũng cần được quan tâm nhằm nạo 
vét các tuyến kênh, rạch tạo sự lưu thông nguồn 
nước trong canh tác thuỷ sản. Hơn nữa, giá và chất 
lượng của vật tư và con giống cũng cần được các 
nhà quản lý quan tâm hơn nữa bởi trong thời gian 
gần đây giá vật tư tăng cao, chất lượng con giống và 
vật tư nông nghiệp do chất lượng không đảm bảo 
theo nhãn bao bì từ đó dẫn đến chi phí đầu tư tăng 
làm giảm lợi nhuận của người dân. Thêm vào đó, 
các giải pháp về liên kết thị trường tiêu thụ sản phẩm 
theo chuỗi ngành gắn với doanh nghiệp nhằm ổn 
định giá cả sản phẩm và ít biến động về thị trường. 
Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ vay vốn cho người 
dân cũng cần triển khai thực hiện mang tính đồng bộ 
với lãi suất ưu đãi nhằm tạo điều kiện cho người dân 
tiếp cận với các nguồn vốn và ổn định nguồn vốn 
yên tâm sản xuất. Các giải pháp khác như cần xây 
dựng trạm quan trắc nhằm thường xuyên cập nhật 
và quan sát diễn biến của thời tiết nhằm kịp thời dự 
báo, khuyến cáo cho người dân thực hiện nuôi trồng 
thuỷ sản trên địa bàn huyện thay đổi lịch thời vụ 
nhằm hạn chế sự ảnh hưởng của sự thay đổi bất 
thường do điều kiện khí hậu gây ra. 

Bảng 3. Giải pháp khắc phục các yếu tố tác động đến các loại hình nuôi trồng thuỷ sản tại huyện  
Năm Căn 

Yếu tố ảnh 
hưởng Giải pháp 

Tự nhiên 

- Chính quyền địa phương cần thường xuyên cập nhật điều kiện thời tiết về khả năng bị nhiễm 
mặn, thời gian khô hạn, nhiệt độ nhằm dự báo, cảnh báo cho người dân về những thay đổi bất 
thường của thời tiết để có các biện pháp xử lý kịp thời và điều chỉnh lịch thời vụ phù hợp với 
điều kiện nuôi. 
- Chính quyền địa phương cần chỉnh lý và cập nhật lại bản đồ thổ nhưỡng nhằm làm cơ sở định 
hướng khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên đất, khuyến cáo các giải pháp cải tạo đất giúp 
người dân hạn chế sự ảnh hưởng về tác động của điều kiện thổ nhưỡng như phèn, độ phì nhiêu 
đất, khả năng dinh dưỡng. 
- Cần hoàn thiện hệ thống thủy lợi, thường xuyên nạo vét kênh, rạch nhằm khơi thông dòng 
chảy phục vụ cho việc điều tiết nước mặn và thời gian mặn phù hợp cho các vùng NTTS. 

Kinh tế 

- Chính quyền địa phương cần có cơ chế quản lý giá và chất lượng vật tư nông nghiệp, hóa chất 
xử lý ao nuôi, con giống nhằm giảm chi phí đầu tư và tăng lợi nhuận cho người dân. 
- Cần xây dựng mối liên kết sản xuất, chính quyền địa phương đóng vai trò cầu nối hỗ trợ người 
dân liên kết với các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản thu mua và bao tiêu sản phẩm của người 
dân nhằm ổn định giá bán sản phẩm và ổn định về thị trường tiêu thụ.  
- Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào phát triển công nghiệp chế biến sản phẩm, góp 
phần giải quyết đầu ra cho các mô hình NTTS.  
- Tăng cường liên kết phối hợp với các tỉnh, thành phố trong cả nước phát triển thị trường, tranh 
thủ phát triển tiêu dùng nội địa tập trung vào thị trường các thành phố lớn và các tỉnh lân cận, 
các chuỗi siêu thị, khách sạn và nhà hàng, liên kết trong việc hỗ trợ cho hoạt động xúc tiến 
thương mại, nâng cao hiệu quả công tác dự báo thông tin thị trường, xây dựng thương hiệu sản 
phẩm, đa dạng. 
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Yếu tố ảnh 
hưởng Giải pháp 

Xã hội 

- Chính quyền địa phương cần có chính sách hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi cho người dân, 
đảm bảo người nuôi có đủ vốn sản xuất, huy động và sử dụng tối đa hiệu quả của các nguồn 
vốn đầu tư, vốn vay theo cơ chế ưu đãi. 
- Cần thường xuyên tập huấn và chuyển giao khoa học, kỹ thuật vào trong NTTS để thay đổi 
những tập quán sản xuất của người dân. Chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật 
chuyên ngành đảm bảo nguồn lực hợp lý cho công tác khuyến nông, khuyến ngư để người dân 
lựa chọn con giống chất lượng, kháng mầm bệnh hiệu quả. 

Môi trường 

- Chính quyền địa phương cần thường xuyên đo lường kiểm định chất lượng nước, thông báo 
đến người dân được nắm rõ để tránh tình trạng bị nhiễm bệnh do ô nhiễm nguồn nước. Chính 
quyền địa phương cần thường xuyên mở các tập huấn và hướng dẫn người dân các biện pháp 
cải tạo đất, xử lý đất. Bên cạnh đó, cần tuyên truyền khuyến cáo người nông dân sử dụng phân 
thuốc sinh học, hạn chế sử dụng phân thuốc hóa học, sử dụng phân thuốc đúng liều lượng, bảo 
vệ môi trường sản xuất. 
- Người dân cần cải tạo đất bằng các biện pháp như tháo cạn nước, vét bùn, bừa lật, phơi nắng 
để chất bẩn dưới đáy ao tiếp xúc với ánh nắng, nhiệt độ cao nhằm diệt các mầm bệnh, cải tạo 
ao, nạo vét, xử lý ao, vuông trước khi thả con giống. Bên cạnh đó, người dân cũng nên bón vôi 
xuống đáy ao để ổn định pH, sau đó là lấy nước vào ao diệt tạp, diệt khuẩn, gây màu nước và 
tiến hành thả giống. 
- Cần quan tâm đến việc giữ mực thuỷ cấp ổn định đối với vùng đất phèn, hạn chế xả nước phơi 
đất lâu ngày nhằm hạn chế sự oxy hoá tầng chứa vật liệu sinh phèn gây ngộ độc cho ao nuôi. 
- Người dân trước khi thả con giống cần chú ý thực hiện việc kiểm định con giống hoặc chọn lựa 
những cơ sở sản xuất tôm giống uy tín, chất lượng nhằm hạn chế sự lây lan dịch bệnh từ con giống 
để tăng hiệu quả NTTS của người dân. 

4. KẾT LUẬN 

Các loại hình NTTS chính của huyện Năm Căn 
bao gồm: tôm quảng canh, tôm thâm canh và tôm-
rừng. Trong những năm gần đây, quá trình NTTS 
của người dân gặp nhiều yếu tố tác động bởi điều 
kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường. Các yếu 
tố tự nhiên và kinh tế là những yếu tố tác động chính 
đối với cả ba mô hình canh tác. Trong đó, thời tiết 
thay đổi bất thường, lợi nhuận, thổ nhưỡng, nguồn 
vốn nông hộ, chi phí đầu tư, hiệu quả đồng vốn và 
thời gian mặn là những yếu tố có mức ảnh hưởng 
nhiều. Trái lại, các yếu tố về nguồn lao động, chính 
sách hỗ trợ của nhà nước và dịch bệnh gia tăng có 

mức độ tác động thấp. Qua đó, các giải pháp chính 
nhằm hạn chế mức độ ảnh hưởng của các yếu tố 
hướng đến NTTS mang tính bền vững được đề xuất 
như: dự báo, cảnh báo sự thay đổi thời tiết từ chính 
quyền địa phương, cải tạo đất, hoàn thiện hệ thống 
thuỷ lợi, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, quản lý 
chất lượng và giá vật tư nông nghiệp, tập huấn khoa 
học kỹ thuật và giải pháp về chính sách hỗ trợ vay 
vốn lãi suất ưu đãi cho phát triển NTTS. Trong đó, 
cần ưu tiên xây dựng bản đồ thổ nhưỡng nhằm làm 
cơ sở khuyến cáo cho người dân cải tạo đất trong 
công tác quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên 
đất hợp lý. 
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